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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Vũ Ngọc Huynh
Các Thẩm phán:	Ông Nguyễn Văn Tửu Ông Phan Đức Phương
· Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm - Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên.
Ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 642/2022/TLPT-HS ngày 13 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo Lý Quán H;
Do có kháng cáo của bị cáo Lý Quán H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 347/2022/HS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 816/2022/QĐXXPT-HS ngày 01 tháng 11 năm 2022.
· Bị cáo có kháng cáo:
Lý Quán H, sinh năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: 68/13B Xóm Đ, phường T, quận MM, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi tạm trú: 68/8 Bùi Dương L, Khu phố M, phường B, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: chạy xe ôm; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Hoa; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý B và bà Huỳnh Lệ Ph; có vợ và 01 con; tiền án: không; tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 09/9/2021 (có mặt).
Người bào chữa cho bị cáo Lý Quán H: Luật sư Đoàn Trọng N – Văn phòng Luật sư Đoàn Trọng N thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
· Bị hại: Ông Lý B, sinh năm 1972 (đã chết ngày 07/9/2021).

Người đại diện hợp pháp của bị hại Lý B:
· Bà Trương N, là mẹ của bị hại, địa chỉ: 68/13B Xóm Đ, Phường T, Quận MM, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Bà Huỳnh Lệ Ph, sinh năm 1975, là vợ của bị hại.
· Anh Lý Quán H1, sinh năm 1994, là con của bị hại.
· Anh Lý Quán L, sinh năm 2004, là con của bị hại.
Cùng địa chỉ: 68/8 Bùi Dương L, Khu phố M, phường B, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Do có mâu thuẫn trong việc dạy cháu Phan Chấn H2 (con của Lý Quán H), nên vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 07/9/2021, tại nhà số 68/8 Bùi Dương L, Khu phố M, phường B, quận Bình T giữa Lý Quán L và ông Lý B (cha ruột L) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau bằng tay chân. Lúc này, Lý Quán H (anh ruột L) từ trên gác chạy xuống can ngăn và đẩy L đi lên lầu, còn H đứng ngay chân cầu thang thì ông B lớn tiếng đuổi Lợi ra khỏi nhà nên H đã nói với ông B là “Khi nào má chết, tụi con sẽ dọn ra khỏi nhà này”, nên anh ruột của H là Lý Quán H1 nói chuyện với H và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này, Lợi từ trên lầu ném một ca nhựa màu đỏ, viền trắng xuống đất đồng thời chạy xuống xông vào đánh nhau với ông B thì bị ông B và H1 đánh bằng tay ngay lối đi trong nhà. H chạy đến tiếp tục can ngăn thì bị H1 dùng 01 thanh kim loại rỗng hình vuông, dài 1,5m, có cạnh 3cm đánh trúng đầu H gây thương tích, H quay vào nhà bếp lấy 01 cây kéo bằng kim loại dài 22cm, phần cán kéo được bọc nhựa màu cam dài 10cm, phần thân kéo có 02 lưỡi kéo bằng kim loại, đầu nhọn, bờ mép sắc bén, chiều rộng lớn nhất của mỗi lưỡi kéo là 1,5 cm cầm trên tay phải chạy lại định đâm H1 thì bị ông B cản lại. Do bị ông B ngăn cản, không chạy ra được và H1 tiếp tục dùng thanh kim loại đánh nhiều cái vào người nên H vùng vẫy để thoát ra, trong lúc vùng vẫy thì tay phải của H cầm kéo đâm nhiều cái trúng vào người ông B.
Lúc này, H1 bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại, H không đuổi theo mà đi xuống bếp cất kéo và thấy tay dính máu nên rửa tay rồi đi lên nhà. Khi H đi ra thì phát hiện ông B ôm ngực và có dấu hiệu mỏi mệt nên H cùng H1 đưa ông Lý B đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, trên đường đi thì ông B tử vong.
Kết luận giám định pháp y về tử thi số 1517/TT.21, ngày 14/10/2021 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân Lý B: Choáng mất máu cấp do vết thương thấu ngực gây đứt tĩnh mạch dưới đòn và thủng phổi trái (BL: 50-53).

 (
2
)
Kết luận giám định pháp y về tử thi (Giám định bổ sung) số 1517B/TT.21, ngày 22/4/2022 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận bổ sung:
Theo bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 1517/TT.21 của nan nhân
Lý B:
· Các thương tích thủng da tại vùng trên đòn trải và vùng ngực giữa
xương ức do vật sắc nhọn gây ra (1)
· Hai vết thương tại trán và vết xước da tại ngực trái do vật sắc, vật nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra (2)
· Các vết mòn da ở hai bàn chân do tiếp xúc vào mặt tày nhám như: mặt đường,... gây ra (3)
· Cây kéo như Cơ quan điều tra cung cấp qua bản ảnh gây ra được các vết thương tích tại mục (1), (2), không gây ra được các thương tích tại mục (3) (BL: 62-63).
Ngày 13/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lý Quán H về tội “Giết người” để tiến hành điều tra.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Lý Quán H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên phù hợp với tài liệu chứng cứ khác mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được.
Vật chứng vụ án: (Bản kê vật chứng kèm theo Cáo trạng).
Về phần dân sự: Bà Trương N (là mẹ của bị hại), bà Huỳnh Lệ Ph (là vợ của bị hại), anh Lý Quán H1 và anh Lý Quán L (là con của bị hại) không yêu cầu bồi thường về mặt dân sự.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 347/2022/HS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:
Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Xử phạt bị cáo Lý Quán H 20 (hai mươi) năm tù về tội “Giết người”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/9/2021.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.
Ngày 07/8/2022, bị cáo Lý Quán H có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Do anh Lý Quán H1 là anh trai bị cáo Lý Quán H dùng thanh sắt đánh bị cáo thì bị cáo lấy kéo đánh lại, được cha ruột là ông Lý B can ngăn. Trong quá trình xô xát bị cáo H đã dùng kéo nhọn đâm nhiều nhát vào người ông B là cha ruột của bị cáo, hậu quả khiến ông B tử vong. Án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Giết người” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của bị cáo xâm phạm tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội cần được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo không đưa ra được tình tiết, chứng cứ nào mới để chứng minh cho kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bị cáo Lý Quán H trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Luật sư Đoàn Trọng N trình bày: Đối với hành vi của bị cáo đối chiếu với phần thẩm vấn tại phiên tòa Luật sư đồng ý với tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo. Tuy nhiên mức án 20 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là quá nặng so với hành vi của bị cáo. Trong vụ án này bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ đó là thành khẩn khai báo, người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét đúng về bản chất hành vi của bị cáo không phải đâm trực diện bị hại, bị cáo không có suy nghĩ, ý thức tước đoạt tính mạng của cha ruột của mình vì chính bị cáo là người đưa cha mình đi cấp cứu. Xin Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có động lực bị cáo cố gắng trở về gia đình để phụng dưỡng mẹ ruột của bị.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đươc thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà. Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ; ý kiến của Kiểm sát viên, của Luật sư của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng:
Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tố tụng và người tiến hành tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
[2] Về nội dung:
[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Quán H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai tại Tòa án cấp sơ thẩm và các chứng cứ khác trong hồ sơ

vụ án. Từ đó đủ cơ sở để xác định: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 07/9/2021, tại nhà số 68/8 Bùi Dương L, Khu phố M, phường B, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh. Do có mâu thuẫn trong gia đình nên giữa Lý Quán H và anh ruột của H là Lý Quán H1 có xảy ra đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, H chạy xuống bếp lấy 01 cây kéo bằng kim loại dài 22cm, phần cán kéo được bọc nhựa màu đỏ dài 10cm, phần thân kéo có 02 lưỡi kéo bằng kim loại, đầu nhọn, bờ mép sắc bén, chiều rộng lớn nhất của mỗi lưỡi kéo là 1,5cm cầm trên tay phải chạy lại định đâm H1 thì bị ông Lý B (cha ruột H và H1) cản lại. Do bị ông B ngăn cản, không chạy ra được và H1 tiếp tục dùng thanh kim loại đánh nhiều cái vào người nên H vùng vẫy để thoát ra, trong lúc vùng vẫy, H dùng kéo đang cầm trên tay phải đâm nhiều nhát trúng vào người ông Lý B, hậu quả ông B tử vong. Theo kết luận giám định nguyên nhân chết của nạn nhân Lý B “Choáng mất máu cấp do vết thương thấu ngực gây đứt tĩnh mạch dưới đòn và thủng phổi trái”.
[2.2] Hội đồng xét xử xét thấy, tuy giữa bị cáo với anh ruột là Lý Quán H1 có mâu thuẫn xảy ra, nhưng trong trường hợp này, bị cáo hoàn toàn có thể lựa chọn cách xử sự khác phù hợp để không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nêu trên như trên, nhưng bị cáo lại chạy xuống bếp lấy cây kéo là hung khi nguy hiểm mục đích để chống lại H1, từ đó ông B mới tới ôm bị cáo để can ngăn. Mặc dù, lúc này H1 tiếp tục dùng gậy tấn công bị cáo, nhưng bị cáo phải biết được rằng việc dùng cây kéo đâm vào vùng ngực của ông B là rất nguy hiểm tới tính mạng, có thể dẫn đến ông B tử vong. Mặt khác, ông B lại là cha ruột của bị cáo. Tuy nhiên, với bản tính hung hăng, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, không kể người đó lại là người cha của mình, bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội như đã nêu trên, hậu quả là ông B tử vong do các vết đâm của bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm xử tuyên bố bị cáo Lý Quán H phạm tội “Giết người” với tình tiết định định khung tăng nặng là “Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình” được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 20 năm tù là có căn cứ.
[2.3] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Quán H; Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với phần có kháng cáo.
[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Quán H phải chịu 200.000
đồng.
[4] Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Quán H. Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với phần có kháng cáo.
2. Tuyên bố bị cáo Lý Quán H phạm tội “Giết người”.
3. Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Xử phạt bị cáo Lý Quán H 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hình phạt tù tính từ ngày 09 tháng 9 năm 2021.
4. Tiếp tục tạm giam bị cáo Lý Quán H để bảo đảm thi hành án.
5. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Quán H phải chịu 200.000
đồng.
6. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.
7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

	Nơi nhận:
· Tòa án nhân dân tối cao;
· VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh;
· TAND TP.HCM;
· VKSND TP.HCM;
· Công an TP.HCM;
· Sở Tư pháp TP.HCM;
· Cục THADS TP.HCM;
· TTG Công an TP.HCM;
(để tống đạt cho bị cáo)
· Lưu VT (5), HS (2) (BA-NTTAM).
	
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Vũ Ngọc Huynh


